
Hệ thống tim phổi nhân tạo ECMO 

CAPIOX Centrifugal Pump Controller SP-300 

Tích hợp các tính năng theo dõi nâng cao, vận hành dễ dàng. 

Giám sát tối ưu cho 
quản lý dài hạn 

2 kênh cảm biến lưu lượng / 
bọt khí 

3 kênh cảm biến áp lực
Hiển thị chỉ số ∆P 

2 kênh cảm biến SO2
Thiết kế tiện dụng vượt trội 
Giá đỡ siêu nhẹ và tay quay 

linh hoạt. 
Tương thích

Sử dụng với bộ phổi CAPIOX 
EBS quen thuộc

CAPIOX EBSTM TM



CAPIOX Centrifugal Pump Controller 
SP-300 

Các bộ phận của hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể CAPIOX SP-300 (Mã hàng) 

Cơ bản 

Mô-tơ truyền động
ME*SP300M 

Cáp cảm biến áp lực *
XX*SPCBL021 

Cảm biến nhiệt độ
XX*SPCBL012 

Cáp giao tiếp với CDI
XX*SPCBL031 

Cảm biến bọt khí/dòng 
ME*SPFAS03 

Tùy chọn 

Giá đỡ phổi EBSTM Circuit
XX*EB05 

Tay quay
XX*SP06 

Xe đẩy
XX*SPCRT02 

Cảm biến SO2

ME*SPHSS01 

* Cáp cảm biến tương thích với cảm biến chuẩn ANSI/AAMI BP22:1994.

Thông số kỹ thuật 
Mã hàng ME*SP300C3 

Tốc độ mô-tơ 0 tới 3000 VÒNG/PHÚT (sai số ± 1.5% (1000 VÒNG/PHÚT hoặc lớn hơn)) 
Dải lưu lượng -9.99 tới 9.99 (Lít/phút) 

Độ chính xác đo lưu lượng 
±10% (trong khoảng -7,00 đến -1,01 L/phút và 1,01 đến 7,00 L/phút) 
±0,1 L/phút (trong khoảng -1,00 đến 1,00 L/phút) 
(Điều kiện đo: sử dụng dây dẫn máu tiêu chuẩn *, Hemoglobin 6 đến 12 g/dL, nhiệt độ 37 °C, sau 10 phút kể từ 
khi khởi động nguồn cho cảm biến ABD/lưu lượng) 

Chức năng phát hiện bọt khí Phát hiện bọt khí có thể tích từ 0,2 cm³ trở lên 
(Điều kiện đo: sử dụng dây dẫn máu tiêu chuẩn*, lưu lượng ≤ 7,00 L/phút)

Dải nhiệt độ -5.00 tới 55.0 °C
Độ chính xác đo nhiệt độ ± 0.3 °C 
Dải áp lực -550 tới 950 mmHg 

Độ chính xác đo áp lực ± 3% (-500 tới -100 mmHg và 100 tới 900 
mmHg) ± 3 mmHg (-100 tới 100 mmHg) 

Dải đo O2 bão hòa 30 tới 100% 

Độ chính xác đo O2 bão hòa ± 5% FS (65 tới 100%, nhiệt độ môi trường 23±3 °C) 
(Điều kiện đo: sử dụng dây dẫn máu tiêu chuẩn*, lưu lượng ≥ 1 L/phút, nhiệt độ dung dịch 37 °C) 

Dải đo Hemoglobin 4.9 tới 16.3 g/dL 

Độ chính xác đo Hemoglobin ±1,8 g/dL; trong phạm vi ±1,5 g/dL so với giá trị hiệu chuẩn, áp dụng cho dải nồng độ từ 9,8 đến 13,0 g/dL 
(Điều kiện đo: sử dụng dây dẫn máu tiêu chuẩn*, lưu lượng ≥ 1 L/phút, nhiệt độ dung dịch 37 °C, nhiệt độ môi 
trường 23 ± 3 °C) 

Dải đo Hemotocrit 15 tới 50% 

Độ chính xác đo Hemotocrit ±7%; trong phạm vi ±5% so với giá trị hiệu chuẩn, áp dụng cho dải từ 30% đến 40% 
(Điều kiện đo: sử dụng dây dẫn máu tiêu chuẩn *, lưu lượng ≥ 1 L/phút, nhiệt độ dung dịch 37 °C, nhiệt độ 
môi trường 23 ± 3 °C) 

Nguồn điện AC100-240V 50-60Hz 

Tiêu thụ điện 250VA (Trạng thái ổn định) 
400VA (Cao nhất: Trong khi tăng tốc mô-tơ và tự động mồi dịch) 

Pin tích hợp Thời gian hoạt động liên tục: 1 tiếng hoặc lâu hơn (trong điều kiện sạc đầy pin, mô-tơ quay tốc độ 2500 
VÒNG/PHÚT, lưu lượng 4.00 (Lít/phút), tất cả cảm biến đang hoạt động, nhiệt độ môi trường 25 °C, Pin mới) 
Thời gian sạc đầy: 6 tiếng hoặc ít hơn 

Tiêu chuẩn chống sốc điện Thiết bị loại I và thiết bị có nguồn điện bên trong, phần tiếp xúc loại CF chống sốc điện khử rung tim 
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) 164 x 282 x 318 mm không bao gồm tay nắm, đế cao su và các chi tiết mở rộng bên ngoài 
Khối lượng 7.6 kg 

* Dây dẫn máu tiêu chuẩn: Ống sử dụng trong bộ dây với mã sản phẩm CX*XSA và CX*XSB (ngoại trừ các mẫu tùy chỉnh), đường kính trong (ID) 9,5 mm (3/8 inch), chất liệu: PVC
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